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Mã phần 

(lô)

Tên phần 

(lô)

Tên hàng 

hóa trúng 

thầu

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất
Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

Đơn vị 

tính

Khối 

lượng

Số lưu hành/ 

GPNK

Đơn giá

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

Thành tiền 

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

1
PP24003

84477

Bộ mở khí 

quản

Bộ mở khí 

quản qua da 

BLUperc các 

số 7.0, 8.0

Smiths Medical 

Czech Republic 

A.S/ 

Bộ mở khí quản 2 nòng dùng mở khí quản qua da

- 01 ca-nuyn mở khí quản 2 nòng, có bóng, không cửa sổ

+ Chất liệu: nhựa PVC

+ Kích thước: đường kính trong 7 - 9mm, đường kính 

ngoài 10.5 - 13.5mm, chiều dài 70 - 82mm, có đường 

cản quang trên thân ống, độ cong chuẩn 105 độ

+ Bóng tròn loại soft-seal mềm mại

+ 02 nòng trong, đầu tròn, có mấu ngắt, đầu nối tương 

thích với dây máy thở hoặc dây máy gây mê chuẩn 15F 

các loại

- Đi kèm: 02 đầu nong, dao mổ 11, kim tiêm, ống tiêm, 

dây dẫn, đầu dẫn, cây chèn mở khí quản, dây cố định mở 

khí quản, chổi làm vệ sinh nòng trong, gạc thấm và gel 

bôi trơn tan trong nước

- Tiệt khuẩn

Bộ 6
230002440/PCB

B-HCM
7.350.000 44.100.000

2
PP24003

84514

Khoá ba 

chạc

Khóa 3 ngã 

không dây 

Nubeno

Nubeno 

Healthcare 

Private Limited/ 

Ấn Độ

Chất liệu nhựa y tế  trong giúp quan sát được dòng chảy, 

chống đứt gãy. Có cấu tạo 3 đầu  khớp, đã tiệt trùng 

không độc, không gây sốt

Cái 500
220001883/PCB

B-HCM
2.919 1.459.500

3
PP24003

84516

Kim chọc 

dò tủy 

sống

Kim chọc 

dò, gây tê 

tủy sống 

(Quincke) 

các cỡ

Tae-Chang 

Industrial Co., 

Ltd/ Hàn Quốc

Kim được làm bằng thép không gỉ, số 20-22G. Kích 

thước: 0.90mm x 88mm
Cái 50

0029-

TT/170000132/P

CBPL-BYT

16.779 838.950

46.398.450

Phụ lục 6

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế, công cụ dụng cụ năm 2025-2026

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ ĐỈNH CAO

Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0968500917. Mã số thuế: 4300795516

Danh mục gồm 3 mặt hàng Tổng tiền:

Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu ba trăm chín mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi đồng
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